
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

VIỆN BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

ĐÈ CƯƠNG CHI TIÉT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung học phần

Tên học phần bằng tiếng Việt: Các loại hình báo chí -  truyền thông 

Tên học phần bằng tiếng Anh: Types of media 

Mã học phần: PT02501

Loại môn học: Kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc

Số tín chỉ: 2 TC (2 tín chỉ, trong đó 1,0 tín chỉ LT; 0,75 tín chỉ thực hành; 0,25 tín 

chỉ tự học)

Số tiết học: 56,25 tiết (22,5 tiết lý thuyết; 22,5 tiết thực hành; 11,25 tiết tự học)

Số tiết học cá nhân: 43,75 tiết 

Loại học phần: bắt buộc

Nơi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Thòi gian học: Học kỳ 1 

Môn học tiên quyết: Không

Các yêu cầu khác đối với học phần: phòng học có máy chiếu, mic, mạng wifi, 

thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học phần

Bộ môn/Viện phụ trách: Viện Báo chí- Truyền thông 

Văn phòng : Viện Báo chí- Truyền thông Tầng 8, toà nhà AI 

Ngưòi phụ trách: PGS.TS Phạm Thị Thanh Tịnh 

Điện thoại : 0912055523, email: thanhtinh.ajc@gmail.com 

Các giảng viên tham gia giảng dạy:

1. PGS.TS Phạm Thị Thanh Tịnh; Điện thoại : 0912055523,

E-mail: thanhtinh.ajc@gmail.com

2. PGS,TS Hà Huy Phượng; ĐT: 0913344645 

E-Mail: baochitre@yahoo.com

3. TS. Đinh Thị Xuân Hoà - số điện thoại: 0904124942 

Email: dinhxuanhoa.aic@gmail.com

4. PGS, TS. Đinh Thị Thu Hằng -  sdt: 0983.051.751
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Email: autumhang@gmail.com

5. TS Lê Thu Hà; Điện thoại: Điện thoại: 0989288993 

Email: hale2882@yahoo.com

6. TS. Trần Thị Vân Anh 77; Điện thoại: 0986595597,

Email: tuanvan77@gmail.com

7. TS. Trần Thị Vân Anh 79; Điện thoại: 0983575448;

Email: anh081979@gmail.com

8. Luơng Phương Diệp; Điện thoại: 0912420688

9. Th.s Trần Minh Tuấn; Điện thoại: 0982245346,

Email: tmt.aic@gmail.com

10. Th.s Phạm Thị Mai Liên; Điện thoại:0987511085

11. Th.s Nguyễn Thị Thu; điện thoại: 0979116657,

Email: nguyenthu.ptk28@gmail.com

2. Mục tiêu của học phần

2.1 Mục tiêu chung

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có những kiến thức chung về các loại hình báo 

chí -  truyền thông: khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò, thế mạnh, kỹ năng sáng tạo một số 

loại hình báo chí - truyền thông ở mức cơ bản; những kiến thức này làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu các môn chuyên ngành.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức: có kiến thức cơ bản, có khả năng nhận biết và giải thích một cách khái quát 

nhất từng loại hình báo chí -  truyền thông; hiểu và có kỹ năng cơ bản thực hiện một số 

sản phấm báo chí -  truyền thông như báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo mạng 

điện tử và một số loại hình truyền thông; biết ứng dụng kiến thức của môn học phục vụ 

cho các môn học khác

- Kỹ năng: có kỹ năng vận dụng tri thức đã học vào nhận định vấn đề thực tiễn; kỹ năng 

thuyết trình, giao tiếp, tư duy phản biện, tư duy logic

- Mức tự chủ và trách nhiệm: có năng lực tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và theo 

nhóm.
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3. Chuấn đầu ra của học phần

STT Chuẩn đầu ra học phần Phương pháp dạy học Hình thức 

KTĐG
CL01 Trình bày được lịch sử, bối 

cảnh ra đời của các loại hình 

báo chí -  truyền thông.

Thuyết giảng tương tác; 

Thảo luận nhóm; Nghiên 

cứu trường hợp; Sinh viên 

thuyết trình....

- Đánh giá việc 

chuyên cần, việc 

thực hiện bài thi 

cuối kỳ

CL02 Nhận diện được đặc trưng của 

từng loại hình báo chí -  truyền 

thông, vị trí, vai trò, chức 

năng, sự tác động của công 

nghệ tới sự phát triển của từng 

loại hình báo chí truyền thông.

Thuyết giảng tương tác; 

Thảo luận nhóm; Sinh viên 

thuyết trình....

Đánh giá việc 

chuyên cần, việc 

thực hiện bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm, bài thi cuối 

kỳ

CL03 Vận dụng các kiến thức của 

môn học để xây dựng kịch 

bản, thực hiện một sản phẩm 

báo chí đơn giản ở mỗi loại 

hình báo chí.

Thuyết giảng tương tác; 

Thảo luận nhóm; Minh hoạ 

bằng các tác phẩm báo chí; 

Nghiên cứu trường hợp; 

Sinh viên thuyết trình....

Đánh giá việc 

chuyên cần, việc 

thực hiện bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm, bài thi cuối 

kỳ

CL04 Biết vận dụng các kiến thức 

của môn học để xây dựng kịch 

bản và thực hiện một sản 

phẩm truyền thông ở mức đơn 

giản

Thuyết giảng tương tác; 

Thảo luận nhóm; Minh hoạ 

bằng các tác phẩm báo chí; 

Nghiên cứu trường hợp; 

Nhập vai, mô phỏng; Sinh 

viên thuyết trình....

Đánh giá ý thức 

học tập và giờ tự 

học, , bài thi cuối 

kỳ

CL05 Có khả năng làm việc nhóm, 

tự học, tự nghiên cứu trong

Thảo luận nhóm; Minh hoạ 

bằng các tác phẩm báo chí;

Đánh giá ý thức 

học tập và giờ tự
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quá trình học tập Nghiên cứu trường hợp; học

Nhập vai, mô phỏng; Sinh

viên thuyết trình....

4. Nội dung học phần và lịch trình giảng dạy

TT

Tuần Nội dung

Số tiết

Tự

học

CĐR học

phần

(CLOs)
Lý thuyết Thực hành

Trực

tiếp

Trực

tuyến

Tại

phòng

lý
thuyết

Tại

phòng

thực

hành

Thực

địa/

trực

tuyến

1

1

Bài 1: Khái quát 

về các loại hình 

báo chỉ -  truyền 

thông

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Vị trí, vai trò

5 0 0 0 0 0 1,2,5

2 Tự học có hướng 

dẫn: Các loại hình 

TTĐC, thế mạnh, 

hạn chế

0 0 0 0 0 5 1,2,5

3

2

Bài 2: Loại hình 

bảo in

2.1. Khái niệm

2.2. Lịch sử ra 

đời, phát triển

2.3. Đặc điểm

2.4. Vị trí, vai trò

2.5. Kỹ năng và

5 0 0 0 0 0 1,2,3,4,5
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yêu cầu cơ bản 

trong sản xuất sản 

phẩm báo in

4 Tự học có hướng 

dẫn: Đọc các báo 

in chỉ ra ưu điểm 

và hạn chế

0 0 0 0 0 5 1,2,5

5

3

Bài 3: Loại hình 

báo phái thanh

2.1. Khái niệm

2.2. Lịch sử ra 

đời, phát trien

2.3. Đặc điểm

2.4. Vị trí, vai trò

2.5. Kỹ năng và 

yêu cầu cơ bản 

trong sản xuất sản 

phẩm báo phát 

thanh

0 5 0 0 0 0 1,2,3,4,5

6 Tự học có hướng 

dẫn: Nghe các 

chương trình PT 

chỉ ra ưu điểm và 

hạn chế

0 0 0 0 0 1,25 1,2,5

7

4

Bài 4: Loại hình 

báo truyền hình

2.1. Khái niệm

2.2. Lịch sử ra 

đời, phát triển

2.3. Đặc điểm

0 0 5 0 0 0 1,2,3,4,5
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2.4. Vị trí, vai trò

2.5. Kỹ năng và 

yêu cầu cơ bản 

trong sản xuất sản 

phẩm báo in.

9

5

Bài 5: Loại hình 

báo mạng điện tử

2.1. Khái niệm

2.2. Lịch sử ra 

đời, phát triển

2.3. Đặc điểm

2.4. VỊ trí, vai trò

2.5. Kỹ năng và 

yêu cầu cơ bản 

trong sản xuất sản 

phẩm báo in

0 0 0 5 0 0 1,2,3,4,5

11

6

Đánh giá các tác 

phẩm báo chí trên 

các loại hình báo 

in, phát thanh, 

truyền hình và 

báo mạng điện tử

0 0 0 0 5 0 1,2,3,5

12

7

Bài 6: Một số loại 

hình truyền 

thông đại chúng

2.1. Sách

2.2. Điện ảnh

2.3. Quảng cáo

2.4. Mạng xã hội

0 0 0 0 5 0 1,2„5
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13

8

Phân tích và minh 

chứng làm rõ sự 

khác nhau giữa 

báo chí và các 

PTTTĐC khác

0 0 0 0 2,5 0 1,2,3,5

Tổng 10 5 5 5 12.5 11,25

5. Ma trận liên kết giữa nội dung chuẩn đầu ra học phần vói chuẩn đầu ra chưong 

trình đào tạo

CLOs PLOs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CLOl 5 3 3

CL02 5 3 3 3

CL03 5 3 3 3

CL04 5 3 3 3

CL05 5 3 3

Tổng

hợp

học phần

5 3 3 3

6. Phương pháp dạy
Ma trận giữa phương pháp dạy với chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp dạy

(1) (2) (3) (4) (5)

Thuyết giảng tương tác X X X X X

Thảo luận nhóm X X X X

Minh hoạ bằng các tác phẩm báo chí X X X

Nghiên cứu trường hợp X X X
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Nhập vai, mô phỏng X X

Sinh viên thuyết trình X X X X X

7. Phưong pháp học

Ma trận giữa phương pháp học với chuẩn đầu ra của học phần

CLOs

Phương pháp học (1) (2) (3) (4) (5)

Nghiên cứu tài liệu X X X X X

Làm việc nhóm X X X X X

Quan sát X X X

Trao đổi với GV X X X X X

Ghi nhớ chủ động X X X X X

Đặt câu hỏi, phản biện X X X X X

Lập sơ đồ tư duy X

Học qua trải nghiệm X X

8. Phưoiig pháp kiếm tra, đánh giá
- Quy định về kiểm tra, đánh giá/ thi kết thúc học phần

T

T

1

T ên

h ọc

p h ầ n

C ác

lo ạ i

h ìn h

b á o

ch í -

tru yề

n

th ô n g

T r ự c  tiếp T r ự c  tu y ế n  (tố i đ a  3 0 % )

T ụ

lu ậ n

T r ắ c

n g h iệ m

T ự

lu ậ n

+

T rắ

c

n g h i

ệm

T ự

lu ậ n ,

tr ắ c

n g h iệm

, v ấ n  

đ á p

V ấ n

đ á p

T iểu

lu ận

B ài

tậ p

ló n

T á c

p h ẩ

m

T ự

lu ậ n

T r ắ c

n g h iệ

m

T ự

lu ậ n  +  

T r ắ c  

n g h iệ  

m

T ự

lu ậ n ,

trắ c

n g h iệ

m ,

v ấ n

đ á p

vấ
n

đ á p

T iễ

u

ỉuậ

n

B à i

tậ p

ló n

T á c

p h ẩ

m

X X X X X X
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o Nghỉ học quá 20% thời lượng học phần sẽ không được phép tham dự thi/kiểm tra 

hết môn học.

o Tích cực tham gia chuẩn bị bài, tham gia thảo luận trên lớp. 

o Nộp bài kiếm tra theo đúng thời hạn quy định, nếu nộp muộn phải xin phép giảng 

viên và phải có lý do chính đáng. Sinh viên nộp bài muộn không có lý do sẽ bị trừ 5% 

điểm/ngày nộp muộn, 

o Không vi phạm quy tắc về đạo văn.

o Cần tuân thủ theo đúng các quy định trong Quy chế đào tạo của Học viện Báo chí

và Tuyên truyền.

- Quy định về trọng số điểm; về hình thức thi/kiểm tra, đánh giá

Thành phần đánh giá Hình thức đánh giá Trọng số CLOs

Đánh giá quá trình Điểm danh, bài tập về nhà, bài tập 

nhóm, phát biểu

20% 1,2,3,4,5

Đánh giá giữa kỳ Bài tập nhóm, Thuyết trình 30% 1,2,3,4,5

Đánh giá cuối kỳ Bài tập lớn 50% 1,2,3,4,5

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Giờ lý thuyết: Tham dự đủ số tiết học theo quy định và tập trung vào nội dung bài 

giảng.

- Giờ thực hành: Tham gia các hoạt động theo hướng dẫn của giảng viên

- Giờ tự học: Chủ động, tích cực các nội dung, yêu cầu của môn học theo hướng dẫn và 

yêu cầu của giảng viên.

- Làm bài kiếm tra giữa kỳ.

- Tham gia kỳ thi cuối học phần.

10. Học liệu

10.1 Học liệu Bắt buộc

1. Nguyễn Văn Dững (2020), Cơ sở lý luận báo chí, NXB Thông tin và Truyền thông

2. Tạ Ngọc Tấn (2001), Truyền thông đại chúng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

10.2 Học liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Dững, (2021), Báo chí truyền thông hiện đại (từ hàn lâm đến đời 

thường), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Nguyễn Thị Trường Giang (2017), Báo chí và truyền thông đa phương tiện, NXB Đại
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học Quốc gia Hà Nội

3. Đỗ Thị Thu Hằng (2022), Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại 

chúng, NXB Thông tin và Truyền thông

4. Nguyễn Trí Nhiệm (2015), Báo chí truyền thông -  Những vấn đề đương đại, Nhà xuất 

bản Chính trị quốc gia

5. Duơng Xuân Sơn (2014), Các loại hình báo chí truyền thông, Nxb Thông tin và 

Truyền thông, Hà Nội.

PGS,TS Nguyễn Thị Trưòng Giang PGS,TS Phạm Thị Thanh Tịnh
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